
1 MN01 Hồ Mỹ Anh 27/12/1998
Đa Lộc, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Mầm non
86,3 86,3 Trúng tuyển

2 MN02 Nguyễn Thị Vân Anh 23/03/1999
La Hai, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Mầm non
57,0 57,0

Không trúng 

tuyển

3 MN03 Nguyễn Thị Yến Cẩm 25/04/1993
Xuân Lãnh, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
87,7 87,7 Trúng tuyển

4 MN04 Huỳnh Thị Thúy Diễm 16/10/1991
Xuân Lãnh, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
78,6 78,6 Trúng tuyển

5 MN05 Phạm Thị Diễn 29/06/1994
Xuân Phước, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
84,5 84,5 Trúng tuyển

6 MN06 Trần Thị Kim Dung 23/10/1994
Xuân Phước, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
66,5 66,5

Không trúng 

tuyển

7 MN07 Trần Thị Mỹ Dung 09/09/1991
Xuân Quang 3, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
87,5 87,5 Trúng tuyển

8 MN08 Đinh Thị Thu Hà 16/03/1994
Xuân Phước, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
96,2 96,2 Trúng tuyển

9 MN09 Lê Thị Hà 20/06/1992
Xuân Quang 3, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
88,0 88,0 Trúng tuyển
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DANH SÁCH
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10 MN10 Hồ Thị Nguyệt Hạ 20/07/1995
Xuân Lãnh, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
86,4 86,4 Trúng tuyển

11 MN11 Võ Thị Mỹ Hạnh 10/02/1993
Xuân Sơn Bắc, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
92,5 92,5 Trúng tuyển

12 MN12 Hồ Thị Diễm Hằng 22/12/1991
Xuân Lãnh, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
92,5 92,5 Trúng tuyển

13 MN13 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/10/1993
La Hai, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Mầm non
83,5 83,5 Trúng tuyển

14 MN14 Nguyễn Thị Minh Hiếu 20/03/1999
Xuân Quang 2, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
73,8 73,8

Không trúng 

tuyển

15 MN15 Đinh Trần Thương Hoài 21/12/1997
Xuân Phước, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
78,6 78,6 Trúng tuyển

16 MN16 Võ Thị Diễm Kiều 20/10/1992
Xuân Long, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
75,6 75,6 Trúng tuyển

17 MN17 Huỳnh Thị Như Kha 16/06/1992
Đa Lộc, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Mầm non
83,0 83,0 Trúng tuyển

18 MN18 Nguyễn Thị Kim Kha 11/01/1997
Xuân Phước, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
70,5 70,5

Không trúng 

tuyển

19 MN19 Phan Thị Kim Lan 20/01/2000
Xuân Sơn Nam, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
67,8 67,8

Không trúng 

tuyển

20 MN20 Mạnh Thị Trúc Lâm 01/07/1993
Xuân Quang 3, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
92,3 92,3 Trúng tuyển

21 MN21 Trương Thị Trúc Lê 01/01/1990
Xuân Phước, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
93,4 93,4 Trúng tuyển
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22 MN22 Hồ Thị Như Linh 07/12/1997
Xuân Lãnh, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
86,8 86,8 Trúng tuyển

23 MN23 Nguyễn Thị Diệu Linh 20/02/2000
Xuân Quang 3, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
57,3 57,3

Không trúng 

tuyển

24 MN24 Nguyễn Thùy Linh 02/02/2000
La Hai, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Mầm non
60,6 60,6

Không trúng 

tuyển

25 MN25 Từ Thị Mỹ Linh 10/02/1998
Xuân Quang 2, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
91,9 91,9 Trúng tuyển

26 MN26 Nguyễn Thị Loan 21/04/1992
Xuân Quang 3, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
62,0 62,0

Không trúng 

tuyển

27 MN27 Nguyễn Thị Mỹ Loan 08/06/1998
Xuân Quang 3, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
86,5 86,5 Trúng tuyển

28 MN28 Nguyễn Thị Ngọc Loan 18/02/1995
La Hai, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Mầm non
89,6 89,6 Trúng tuyển

29 MN29 Huỳnh Thị Hiền Lương 18/04/1998
Xuân Quang 2, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
93,8 93,8 Trúng tuyển

30 MN30 Nguyễn Thị Thiên Lý 14/04/1990
Xuân Phước, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
85,5 85,5 Trúng tuyển

31 MN31 Trần Thị Nhật Mai 20/06/1991
Xuân quang 3, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
95,3 95,3 Trúng tuyển

32 MN32 Tạ Thị Hạ My 12/10/1990
Xuân Quang 3, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
92,8 92,8 Trúng tuyển

33 MN33 Trần Thị Tiểu Ngọc 10/06/1997
La Hai, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Mầm non
85,7 85,7 Trúng tuyển
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34 MN34 Mang Thị Nhung 10/04/1993
Xuân Lãnh, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
89,7 5,0 94,7 Trúng tuyển

Dân tộc thiểu 

số

35 MN35 Đỗ Thị Kim Oanh 10/12/1994
Xuân Quang 2, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
92,8 92,8 Trúng tuyển

36 MN36 Võ Thị Kim Oanh 24/07/1988
Xuân Lãnh, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
65,3 65,3

Không trúng 

tuyển

37 MN37 Đinh Thị Ơn 17/07/1996
Xuân Lãnh, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
65,0 5,0 70,0

Không trúng 

tuyển

Dân tộc thiểu 

số

38 MN38 Hoàng Thị Bích Phương 16/06/1992
La Hai, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Mầm non
74,5 74,5

Không trúng 

tuyển

39 MN39 Huỳnh Thị Thúy Quyên 05/04/1996
Xuân Phước, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
95,2 95,2 Trúng tuyển

40 MN40 La O Thị Son 12/05/1990
Phú Mỡ, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Mầm non
83,0 5,0 88,0 Trúng tuyển

Dân tộc thiểu 

số

41 MN41 Lương Thị Hồng Son 09/09/1990
TuyAn, Phú 

Yên

giáo viên 

Mầm non
97,3 97,3 Trúng tuyển

42 MN42 Nguyễn Thị Hồng Son 25/07/1995
Xuân Phước, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
84,5 84,5 Trúng tuyển

43 MN43 Lâm Thị Châu Sương 01/02/1998
Xuân Quang 2, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
77,0 77,0 Trúng tuyển

44 MN44 Huỳnh Như Tuyền 04/09/2000
Xuân Sơn Nam, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
82,8 82,8 Trúng tuyển

45 MN45 Phạm Thị Tuyền 17/04/1996
Xuân Quang 3, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
91,0 91,0 Trúng tuyển
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46 MN46 Nguyễn Phùng Phương Thảo 13/05/1993
Xuân Quang 3, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
92,3 92,3 Trúng tuyển

47 MN47 Nguyễn Phương Thảo 10/02/2000
Xuân Quang 2, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
94,5 94,5 Trúng tuyển

48 MN48 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/09/1993
Xuân Lãnh, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
83,1 83,1 Trúng tuyển

49 MN49 Tạ Thu Thảo 14/04/1995
La Hai, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Mầm non
89,5 89,5 Trúng tuyển

50 MN50 Phạm Thị Hồng Thêu 18/04/1986
Đa Lộc, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Mầm non
92,3 92,3 Trúng tuyển

51 MN51 Nguyễn Thị Cẩm Thiết 19/05/2000
Xuân Quang 1, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
46,5 46,5

Không trúng 

tuyển

52 MN52 Trần Thị Xuân Thơ 20/11/2000
Xuân Quang 2, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
86,5 86,5 Trúng tuyển

53 MN53 Phạm Ngọc Thủy 15/08/1995
Xuân Lãnh, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
71,5 71,5

Không trúng 

tuyển

54 MN54 Huỳnh Thị Thúy 26/02/1986
Xuân Lãnh, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
91,3 91,3 Trúng tuyển

55 MN55 Phạm Thị Thanh Thúy 22/03/1988
La hai, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Mầm non
96,5 96,5 Trúng tuyển

56 MN56 Trình Thị Hồng Thúy 12/06/1991
Xuân Quang 3, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
91,8 91,8 Trúng tuyển

57 MN57 Nguyễn Thị Bích Trâm 16/06/1993
La Hai, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Mầm non
86,6 86,6 Trúng tuyển
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58 MN58 Ngô Nhật Anh Trân 25/12/1994
La Hai, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Mầm non
86,3 86,3 Trúng tuyển

59 MN59 Huỳnh Thị Thanh Vân 21/02/1992
La Hai, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Mầm non
89,3 89,3 Trúng tuyển

60 MN60 Huỳnh Thị Thúy Vân 10/09/1998
Xuân Lãnh, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
85,3 85,3 Trúng tuyển

61 MN61 Nguyễn Thị Thanh Xuân 03/10/2001
La Hai, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Mầm non
92,3 92,3 Trúng tuyển

62 MN62 Nguyễn Thị Huỳnh Ý 26/01/1994
Xuân Phước, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Mầm non
83,0 83,0 Trúng tuyển
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